
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

Mã đề thi: 234


	ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019
Tên môn: VẬT LÍ 12

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(32 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một tụ có điện dung C và cuộn dây có hệ số tự cảm L. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 0,04.cos(2.107t)
	A. Điện tích cực đại của tụ có giá trịA. 10-9 C.

	B. 8.10-9 C.

	C. 2.10-9 C.

	D. 4.10-9 C.


Câu 2: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là [image: image1.wmf]42

μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π[image: image2.wmf]2

A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là
	A. 4/3 μs.
	B. 16/3 μs.
	C. 2/3 μs.
	D. 8/3 μs.


Câu 3: Khi nói về tia [image: image3.wmf]a

, phát biểu nào sau đây là sai?

	A. Tia [image: image4.wmf]a

 là dòng các hạt nhân nguyên tử heli [image: image5.wmf]4
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.

	B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia [image: image6.wmf]a

 bị lệch về phía bản âm của tụ điện.

	C. Tia [image: image7.wmf]a

 phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s.

	D. Khi đi trong không khí, tia [image: image8.wmf]a

 làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.


Câu 4: Trong một thí nghiệm Y−âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là
	A. 6i.
	B. 3i.
	C. 5i.
	D. 4i. 


Câu 5: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu (t = 0), có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm t, tỉ số giữa hạt nhân Y và số hạt nhân X trong mẫu là 2. Tại thời điểm t1 = t +[image: image9.wmf]D

t, tỉ số đó là 5. Tại thời điểm t2 = t + 2.[image: image10.wmf]t

D

 thì tỉ số đó là
	A. 50.
	B. 7.
	C. 11.
	D. 72.


Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là 1,35 mm và 2,25 mm. Tại hai điểm gần nhau nhất trên màn là M và N thì các vân tối của hai bức xạ trùng nhau. Khoảng cách MN là
	A. 3,375 mm.
	B. 4,375 mm.
	C. 6,75 mm.
	D. 3,2 mm.


Câu 7: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

	A. phản xạ ánh sáng.
	B. quang – phát quang.
	C. hóa – phát quang.
	D. tán sắc ánh sáng.


Câu 8: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách hai khe là 1,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 0,9 m. Người ta quan sát trên màn được 9 vân sáng, khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng xa nhau nhất là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm trên là

	A. 0,45 μm.
	B. 0,60 μm.
	C. 0,68μm.
	D. 0,58μm.


Câu 9: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L =[image: image11.wmf]3
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p

H và một tụ điện có điện π dung C = [image: image12.wmf]1

p

 nF. Bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thể phát ra bằng

	A. 6000 m.
	B. 600 m.
	C. 60 m.
	D. 6 m.


Câu 10: Khoảng cách từ vân tối thứ 2 đến vân sáng bậc 4 ở cùng một bên vân trung tâm là:
	A. 2i
	B. 
[image: image13.wmf]2

.
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	C. 
[image: image14.wmf]2

.
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	D. 3i


Câu 11: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Biết hằng số Plăng là h, tốc độ ánh sáng trong chân không là c, năng lượng của một phôtôn ánh sáng đơn sắc trên là

	A. [image: image15.wmf]c
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	B. h[image: image16.wmf]l
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	C. [image: image17.wmf]h
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	D. [image: image18.wmf]hc
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Câu 12: Hạt nhân [image: image19.wmf]14
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C

 phóng xạ [image: image20.wmf]-

b

. Hạt nhân con sinh ra có

	A. 5 prôtôn và 6 nơtron.
	B. 7 prôtôn và 7 nơtron.
	C. 6 prôtôn và 7 nơtron.
	D. 7 prôtôn và 6 nơtron.


Câu 13: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây?
	A. Tia X
	B. Ánh sáng nhìn thấy
	C. Tia hồng ngoại
	D. Tia tử ngoại


Câu 14: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng [image: image21.wmf]0,5
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 đến khe Y-oung F1, F2 

với F1F2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa F1F2 cách màn (M) một khoảng D = 1m. Tại điểm M trên màn (M)

 cách  vân trung tâm một khoảng x = 3,5mm là vân sáng hay vân tối, bậc mấy?
	A. Vân sáng bậc 3
	B. Vân sáng bậc 4
	C. Vân tối bậc 3
	D. Vân tối bậc 4


Câu 15: Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Sự phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài như nhiệt độ, áp suất,...

	B. Tổng khối lượng của các hạt tạo thành lớn hơn khối lượng của hạt nhân mẹ.

	C. Hạt nhân con bền vững hơn hạt nhân mẹ.

	D. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.


Câu 16: Một thí nghiệm với khe Yong : a = 3 mm , D = 2,5 m . Ánh sáng làm thí nghiệm có 

bước sóng λ = 0,5 μm . M, N là hai điểm trên màn nằm hai bên của vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,1 mm và 5,9 mm. Xác định số vân sáng quan sát được từ M đến N ?
	A. 20 vân sáng
	B. 19 vân sáng
	C. 18 vân sáng
	D. 10 vân sáng


Câu 17: Sóng vô tuyến có khả năng xuyên qua tầng điện li là
	A. Sóng dài.
	B. Sóng ngắn.
	C. Sóng trung.
	D. Sóng cực ngắn


Câu 18: Quang phổ vạch phát xạ Hyđro có bốn vạch màu đặc trưng:

	A. Đỏ, vàng, lam, tím
	B. Đỏ, lục, chàm, tím
	C. Đỏ, lam, chàm, tím
	D. Đỏ, vàng, chàm, tím


Câu 19: Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể thực hiện việc đo bước sóng ánh sáng ?

A Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niutơn    ;           B.Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng

C. Thí nghiệm giao thoa với khe Iâng          ;               D.Thí nghiệm vế ánh sáng đơn sắc
Câu 20: Hạt nhân [image: image22.wmf]232
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 sau quá trình phóng xạ biến thành đồng vị của [image: image23.wmf]208
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. Khi đó, mỗi hạt nhân 

Thôri đã phóng ra bao nhiêu hạt [image: image24.wmf]a

 và [image: image25.wmf]b

-


	A. 5[image: image26.wmf]a

 và 4[image: image27.wmf]b

-


	B. 6[image: image28.wmf]a

 và 4[image: image29.wmf]b

-


	C. 6[image: image30.wmf]a

 và 5[image: image31.wmf]b

-


	D. 5[image: image32.wmf]a

 và 5[image: image33.wmf]b

-




Câu 21: Chiếu một bức xạ có bước sóng [image: image34.wmf]0,18
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 vào bản âm của một tế bào quang điện. Kim loại 

dùng làm âm cực có giới hạn quang điện là [image: image35.wmf]0
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. công thoát của điện tử là [image: image36.wmf]19

6,625.10
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(J).

Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron?
	A. [image: image37.wmf]5

0,0985.10

m/s
	B. [image: image38.wmf]5

0,985.10

m/s
	C. [image: image39.wmf]5

9,85.10

m/s
	D. [image: image40.wmf]5

98,5.10

m/s


Câu 22: MeV/c2 là đơn vị của:
	A. Năng lượng
	B. Hiệu điện thế
	C. Trọng lượng
	D. Khối lượng


Câu 23: Đồng vị phóng xạ [image: image41.wmf]210
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phóng xạ [image: image42.wmf]a

 và biến đổi thành hạt nhân Pb. Tại thời điểm t tỉ lệ giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu là 3. Tại thời điểm này tỉ số khối lượng Pb và Po là
	A. 4,905.
	B. 0,196.
	C. 2,94.
	D. 5,097.


Câu 24: Năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi: [image: image43.wmf]2
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 (eV). Với n = 1, 2, 3....ứng với các quỹ đạo K, L, M,......Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì nhận được một phôtôn có tần số f = 3,08.1015 Hz, electron sẽ chuyển ra quỹ đạo dừng nào?
	A. L
	B. M
	C. N
	D. O


Câu 25: Chất phóng xạ do Becơren phát hiện ra đầu tiên là:
	A. Radi
	B. Urani
	C. Thôri
	D. Pôlôni


Câu 26: Mạh LC có C =  200 nF, L = 2 mH. Lúc mạch dao động thì hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 2V. Tại thời điểm ban đầu t = 0, điện tích của tụ có giá trị cực đại. Lập biểu thức của điện tích trên tụ?
	A. [image: image44.wmf]75
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	B. q=4.10-7cos(5.104t)(C)

	C. [image: image45.wmf]74
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Câu 27: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:

	A. Các proton
	B. Các notron
	C. Các electron
	D. Các nuclon


Câu 28: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 20 ngày đêm. Hỏi sau bao lâu thì 75% hạt nhân bị phân rã
	A. 20 ngày
	B. 30 ngày
	C. 40 ngày
	D. 50 ngày


Câu 29: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. Gọi q là điện tích của một bản tụ điện và i là cường độ dòng điện trong mạch. Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. i ngược pha với q.
	B. i cùng pha với q.
	C. i lệch pha π/2 so với q
	D. i lệch pha π/4 so với q.


Câu 30: Tính tuổi của một cái tượng gỗ, biết độ phóng xạ [image: image47.wmf]b
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 của nó bằng 0,77 lần độ

phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt. Đồng vị C14 có chu kì bán rã T = 5730 năm
	A. 1200 năm
	B. 2100 năm
	C. 2160,1 năm
	D. 12000 năm


Câu 31: Công thoát electron ra khỏi một kim loại A = 6,624.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
	A. 0,300 μm.
	B. 0,250 μm.
	C. 0,375 μm.
	D. 0,295 μm.


Câu 32: Chọn câu đúng:Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. Chùm tia sáng đó sẽ tách thành chùm tia sáng có màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là:

	A. Giao thoa ánh sáng
	B. Tán sắc ánh sáng
	C. Khúc xạ ánh sáng
	D. Nhiễu xạ ánh sáng.


----------- HẾT ----------
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